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Lời tòa soạn

Kính thưa quý độc giả, Năm 2025 đánh dấu một cột 
mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc Việt Nam: 

50 năm kể từ Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước. Nửa thế kỷ qua, từ những ngày tháng gian khó của 
chiến tranh, đất nước ta đã từng bước vươn lên, vượt qua 
bao thử thách, từng bước khôi phục và phát triển mạnh 
mẽ. Hôm nay, khi nhìn lại chặng đường lịch sử ấy, chúng ta 
không thể không tự hào về những thành tựu vĩ đại mà toàn 
dân tộc đã đạt được, đặc biệt trong công cuộc đổi mới và 
phát triển kinh tế. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày đất nước 
thống nhất, tạp chí của chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý 
độc giả những bài viết, nghiên cứu về sự phát triển kinh tế 
đất nước trong suốt quá trình đổi mới. Từ những bước đi 
đầu tiên của Đổi mới đến thời kỳ hội nhập sâu rộng vào 
nền kinh tế toàn cầu, các bài viết trong số này sẽ cung cấp 
một cái nhìn toàn diện về những thay đổi mạnh mẽ của nền 
kinh tế Việt Nam, từ cơ cấu sản xuất đến phát triển ngành 
công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, và việc xây dựng nền 
tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên 
mới. Các tác giả, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia kinh 
tế, và các nhà lãnh đạo đã chia sẻ những quan điểm sâu sắc, 
phân tích kỹ lưỡng về các vấn đề như cải cách thể chế, tái 
cấu trúc nền kinh tế, phát triển công nghiệp 4.0, hội nhập 
quốc tế và xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa. Đặc biệt, chúng tôi cũng sẽ đề cập đến những 
thách thức lớn mà Việt Nam đang đối mặt trong bối cảnh 
toàn cầu hóa và các vấn đề môi trường, cũng như các cơ 
hội và chiến lược để đất nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ 
trong những thập kỷ tiếp theo. Kỷ niệm 50 năm Giải phóng 
miền Nam, thống nhất đất nước không chỉ là dịp để chúng 
ta tự hào về quá khứ, mà còn là cơ hội để nhìn nhận và định 
hướng cho tương lai. Những thành tựu đã đạt được trong 
công cuộc đổi mới là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của 
toàn dân, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước, và 
sự chung tay của các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Tạp 
chí này hy vọng rằng những bài viết sẽ là một phần đóng 
góp tích cực vào việc cùng toàn dân tộc bước vào một kỷ 
nguyên mới - kỷ nguyên của sự phát triển bền vững, thịnh 
vượng và hạnh phúc.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và đồng 
hành của quý độc giả trong suốt thời gian qua. Mong rằng 
mỗi số tạp chí sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, là 
cầu nối giữa quá khứ và tương lai, giữa lý thuyết và thực tiễn, 
để chúng ta cùng nhìn về phía trước, vững tin bước vào một 
kỷ nguyên mới, nơi Việt Nam vươn mình mạnh mẽ trên con 
đường phát triển.

Trân trọng cảm ơn!
Ban Biên Tập
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THỰC TRẠNG CHUỖI CUNG ỨNG 
DỆT MAY CỦA VIỆT NAM
Năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu ngành 

dệt may đạt 44 tỷ USD, tăng 11,26% so với năm 
2023; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 25 tỷ USD, 
tăng 14,79%. Như vậy, toàn ngành xuất siêu 19 tỷ 
USD, tăng 6,93% so với năm 2023.

Hoa Kỳ vẫn là thị trường lớn nhất với kim ngạch 
xuất khẩu ước đạt 16,71 tỷ USD, tăng 12,33% so 
với năm 2023 và chiếm tỷ trọng 37,98% tổng kim 
ngạch xuất khẩu; Nhật Bản ước đạt 4,57 tỷ USD, 
tăng 6,18%, chiếm tỷ trọng 10,39%; EU ước đạt 
4,3 tỷ USD tăng 7,66%, chiếm tỷ trọng 9,77%; Hàn 
Quốc ước đạt 3,93 tỷ USD, tăng 10,36%, chiếm 
tỷ trọng 8,93%; Trung Quốc ước đạt 3,65 tỷ USD, 
tăng 1,76%, chiếm tỷ trọng 8,3%; ASEAN ước đạt 
2,9 tỷ USD, tăng 4,84%, chiếm tỷ trọng 6,59%.  

Hầu hết DN dệt may đã có đơn hàng đến 
quý 1/2025, đang đàm phán đơn hàng cho quý 
2/2025. Song điều chưa lạc quan nhiều, đơn giá 
vẫn không tăng.

Chuỗi giá trị dệt may toàn cầu bao gồm 5 khâu 
cơ bản: Nguyên liệu đầu vào (bao gồm sợi tự nhiên 
và sợi nhân tạo) và các yếu tố sản xuất (bao gồm vải 

THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI XANH 
NGÀNH DỆT MAY
NGUYỄN THỊ KIM DUNG1

NGUYỄN THỊ THÚY HÀ2

1, 2. ThS., Đại học Mỏ - Địa chất

Tóm tắt
Ngành Dệt may hiện đang có nhiều lợi thế khi 17 trong tổng số 19 Hiệp định thương mại tự do 
thế hệ mới đã có hiệu lực. Cùng với dự báo lượng đơn hàng sản xuất đang tăng cao, ngành dệt 
may đưa ra mục tiêu xuất khẩu trong năm mới 2025 là 48 tỉ đô la Mỹ. 
Tuy nhiên, với 92 triệu tấn chất thải, phát thải khoảng 3,9 tỷ tấn CO2 mỗi năm, tương đương 
8-10% lượng phát thải toàn cầu, dệt may là một trong những lĩnh vực có tác động môi trường 
lớn nhất toàn cầu chỉ sau xây dựng và vận tải. Do đó, chuyển đổi xanh là một yêu cầu bắt buộc 
để ngành dệt may nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập, nhất là khi xuất khẩu vào những 
thị trường lớn đòi hỏi khắt khe về tiêu chuẩn môi trường như EU và Hoa Kỳ...
Bài viết phân tích những thuận lợi và thách thức của doanh nghiệp (DN) xuất khẩu dệt may 
tại Việt Nam khi tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu trong bối cảnh hiện nay. Từ đó đề xuất 
các giải pháp phát triển bền vững chuỗi cung ứng dệt may, tạo điều kiện DN cải thiện năng lực 
của mình khi tham gia vào chuỗi.
Từ khóa: xanh hóa dệt may, DN dệt may, chuỗi cung ứng dệt may.

từ sợi tự nhiên và vải từ sợi tổng hợp) được cung cấp bởi các công 
ty sợi; Hệ thống sản xuất bao gồm các công ty sản xuất hàng may 
mặc; Hệ thống xuất khẩu bao gồm các trung gian thương mại, các 
công ty may với thương hiệu riêng và Hệ thống Marketing bao gồm 
các nhà bán lẻ, cửa hàng phân phối sản phẩm tới người tiêu dùng.

Hình 1: Chuỗi giá trị dệt may toàn cầu

Những thuận lợi của DN khi tham gia chuỗi cung ứng dệt 
may toàn cầu

Việc ký kết các FTA thế hệ mới tạo thuận lợi cho xuất khẩu dệt 
may của Việt Nam, điển hình là Hiệp định Thương mại tự do Việt 
Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực 
(RCEP). Thuế suất của hàng may mặc giảm dần về 0% khi xuất 
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khẩu hàng đến EU nếu đáp ứng về quy tắc xuất xứ theo 
quy định EVFTA. Hiệp định RCEP với quy tắc xuất xứ được 
nới rộng, nguyên phụ liệu có thể đến từ bất kỳ nước nào 
và hàng may mặc được sản xuất tại Việt Nam, giúp DN 
được giảm thuế suất, tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa 
khi xuất sang các nước Asean và Trung Quốc, Hàn Quốc, 
Nhật Bản, Úc, New Zealand. Phần lớn nguyên liệu thô phục 
vụ cho xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam được nhập 
từ Trung Quốc mà trước đây, hàng may mặc vào thị trường 
tiềm năng Nhật Bản buộc phải chứng minh nguyên liệu có 
nguồn gốc xuất xứ từ ASEAN và Nhật Bản. Từ khi có RCEP, 
nguyên liệu nhập từ các nước RCEP đều được chấp nhận.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung khiến Mỹ áp thuế 
nhập khẩu cho hàng từ Trung Quốc cao, các DN thời 
trang tại Mỹ (một trong những khách hàng xuất khẩu 
lớn nhất của Việt Nam) tiếp tục xu hướng giảm bớt phụ 
thuộc vào Trung Quốc, và chuyển hướng sang các nước 
châu Á khác trong đó Việt Nam đang là một trong những 
lựa chọn được ưu tiên nhất.

Bất ổn chính trị tại Bangladesh làm cho năng lực sản 
xuất dệt may vốn là ngành ngành công nghiệp có giá trị 
nhất đang chiếm gần 85% kim ngạch xuất khẩu của nước 
này giảm sút, khách hàng nhập khẩu trên thế giới mất 
niềm tin và sẽ phải dịch chuyển đơn hàng sang nước khác, 
để bù đắp số lượng thiếu hụt. Bangladesh cũng sẽ chịu 
sức ép tăng lương cho lao động dệt may nên lợi thế về phí 
nhân công giá rẻ sẽ giảm đi. Kết quả là có thể ngành dệt 
may Việt Nam sẽ hưởng lợi từ sự dịch chuyển này.

Thách thức
Bên cạnh những thuận lợi của DN khi tham gia trong 

chuỗi cung ứng hiện nay, DN gặp không ít trở ngại để 
phát triển bền vững.

Giá trị gia tăng của hàng may mặc được tạo ra trong 
chuỗi thấp. Nguyên nhân là do hiện đa phần DN sản 
xuất theo đơn hàng theo yêu cầu của khách hàng dưới 
hai hình thức phổ biến là CMT chiếm 65% và FOB chiếm 
25%. Phương thức OBM vẫn tồn tại nhưng rất ít, mới chỉ 
được thực hiện ở các DN phát triển mảng thị trường nội 
địa, bán hàng theo thương hiệu riêng của mình. Do đó, 
giá trị gia tăng từ ngành may tạo ra không cao. Vì vậy, 
cùng với các nước trong khu vực, Việt Nam đang nằm 
dưới đáy của chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu do chủ 
yếu chỉ đảm nhận khâu sản xuất (cắt - may).

Xét về khía cạnh xã hội, việc nhận nhiều đơn hàng CMT 
trong khi chưa có nhiều đơn hàng theo phương thức sản 
xuất cao hơn vẫn giúp tạo ra công việc và thu nhập cho 
một lực lượng lao động lớn trong ngành may hiện nay, 
nhưng chuỗi cung ứng khó bền vững vì phương thức CMT 
có rào cản gia nhập ngành thấp, lợi thế cạnh tranh chủ yếu 
vẫn dựa trên lao động giá rẻ và dần dần lợi thế này mất đi 

vì giá công lao động sẽ dần quân bình ở các nước trong 
khu vực. CMT không mang lại lợi nhuận lớn cho DN nên 
kim ngạch thực nhận thấp, do đó phúc lợi, tiền thưởng cho 
người lao động cũng khó tăng. Để giảm thiểu áp lực cạnh 
tranh, đảm bảo việc làm, tăng lợi nhuận thì DN cần tính 
đến các phương thức sản xuất mang tính tích hợp cao như 
OEM, ODM, OBM đem lại giá trị gia tăng cao hơn.

Thị trường nhập khẩu chính khó khăn và lượng mua 
hàng giảm. Theo VITAS, trong năm 2023 kim ngạch xuất 
khẩu dệt may của Việt Nam giảm 20% so với năm 2022, 
trong đó các thị trường xuất khẩu chính như Hoa Kỳ, 
EU, Hàn Quốc, Canada, Nhật Bản đều sụt giảm. Nguyên 
nhân là do xung đột địa chính trị khiến lãi suất tăng, lạm 
phát tăng, làm cho nhu cầu tiêu dùng toàn cầu sụt giảm, 
nhiều nước còn lo lắng tỉ lệ thất nghiệp sẽ tăng cao. 
Nhiều khách hàng đặt ưu tiên về giá lên hàng đầu. Một 
số nhãn hàng tại Mỹ có xu hướng dịch chuyển đơn hàng 
(đặc biệt là đơn hàng nhỏ) sang các nước có lợi thế về 
mặt địa lý như các nước ở Trung Mỹ, Bắc Mỹ.

Để hưởng lợi về thuế quan do các FTA đem lại, hàng 
may mặc VN phải đáp ứng yêu cầu về xuất xứ. Hầu hết các 
FTA quy định quy tắc xuất xứ từ “cắt - may”, nghĩa là hàng 
may mặc xuất khẩu từ VN đến các nước ký kết hiệp định sẽ 
được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt khi được cắt - may 
tại Việt Nam. Tương tự đối với RCEP, Việt Nam có thể nhập 
vải bất cứ đâu, chỉ cần cắt may tại Việt Nam là có thể được 
hưởng ưu đãi thuế từ hiệp định. Nhưng bên cạnh đó có 
một số hiệp định yêu cầu nguồn gốc xuất xứ cao hơn như 
AJCEP (Asean - Nhật Bản), VJEPA (VN - Nhật Bản), hay EVFTA 
(EU-VN) yêu cầu theo quy tắc từ vải trở đi, nghĩa là để được 
hưởng thuế suất ưu đãi, hàng may mặc không những được 
cắt - may tại Việt Nam mà vải cũng phải đươc dệt từ các 
nước trong hiệp định. Và khó nhất là yêu cầu xuất xứ trong 
hiệp định CPTPP - quy tắc từ sợi trở đi (quy tắc 3 công đoạn) 
gồm kéo sợi - dệt nhuộm vải - cắt may (ngoại trừ một số 
trường hợp đặc biệt), nghĩa là hàng may mặc xuất khẩu từ 
VN đến các nước trong khối CPTPP để hưởng thuế suất ưu 
đãi thì từ sợi phải có xuất xứ từ các nước trong khối.

“Xanh hóa” là yêu cầu bắt buộc trong dài hạn, trước 
đây chỉ mang tính chất định tính, nay đang được lượng 
hóa cụ thể bằng các tiêu chuẩn, quy định, chính sách với 
nhà sản xuất về xử lý chất thải dệt may, khí thải… Khách 
hàng nước ngoài thường đánh giá nhà xưởng DN, họ 
đánh giá cao DN có nhà xưởng “xanh”, có quy trình sản 
xuất xanh, tiêu tốn ít năng lượng và tiết kiệm tài nguyên, 
giảm thiểu phát thải [21]. Hay Châu Âu đẩy mạnh xanh 
hóa, yêu cầu những sản phẩm may mặc xuất khẩu vào 
Châu Âu bắt buộc phải được sản xuất từ sợi cotton, sợi 
polyester pha với sợi tái chế được làm từ các sản phẩm 
thiên nhiên, phế phẩm hoặc sản phẩm dệt may dư thừa.
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ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP
Bên cạnh một số thuận lợi, năm 2025 ngành dệt may 

Việt Nam nói chung và các DN nói riêng tiếp tục đối diện 
nhiều khó khăn. Trên cơ sở phân tích, dự báo bối cảnh tình 
hình trong nước, quốc tế, bài viết đề xuất một số hàm ý để 
DN có thể tham gia bền vững vào chuỗi cung ứng.

Đối với DN xuất khẩu:
DN cần chuyển đổi số để tăng hiệu suất
DN trước hết cần kiểm soát chặt chẽ quy trình sản 

xuất, bảo đảm chất lượng sản phẩm, thích ứng giao hàng 
nhanh, tiết kiệm lãng phí, chi phí sản xuất. Do kinh tế 
toàn cầu khó khăn, dân chúng ở nhiều nước cắt giảm chi 
tiêu, giá trở thành ưu tiên hàng đầu, nên DN cần đầu tư 
vào quản trị số, tự động hoá ở một số dây chuyền sản 
xuất, nâng cao tay nghề người lao động. Chi phí ban đầu 
là thách thức với các DN, nhưng về lâu dài sẽ tăng năng 
suất hiệu quả sản xuất.

Thay đổi tư duy quản lý về CSR:
Người đứng đầu DN cần thấy rằng việc thực hiện CSR là 

động cơ bên trong của các DN, là hành vi đạo đức DN, đo 
đó cần tích cực tìm hiểu và thực hiện nghiêm túc CSR khách 
hàng yêu cầu. Cần nhận thức kinh doanh có trách nhiệm 
làm gia tăng chi phí trong ngắn hạn, nhưng trong dài hạn 
sẽ giúp DN đạt được nhiều lợi ích. Cụ thể như sự hợp tác từ 
người lao động và khách hàng, đáp ứng được yêu cầu của 
khách hàng quốc tế; xây dựng uy tín, tăng cơ hội mở rộng 
thị trường xuất khẩu và cải thiện được vị trí trong chuỗi giá 
trị toàn cầu. Hơn nữa khi DN thực hiện CSR với tâm thế đối 
phó là thực hiện công việc khác đi cách làm việc hàng ngày 
để đối phó khi có đợt khách hàng kiểm tra đánh giá hay 
thăm nhà xưởng có thể gây mất an toàn lao động.

DN cần chú trọng yếu tố “xanh”:
Trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam cam kết mạnh 

mẽ sẽ giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 tại Hội 
nghị COP26, xu thế xanh hóa ngành dệt may để đáp ứng 
yêu cầu hiện tại và xu thế tương lai càng được các DN chú 
trọng. Để thâm nhập vào chuỗi cung ứng hàng dệt may 
quốc tế bền vững, bên cạnh yếu tố về giá cả, chất lượng 
sản phẩm và thời gian giao hàng thì tiêu chí “xanh” cũng 
quan trọng không kém. Để giảm phát thải carbon, hàng 

hóa có chứng chỉ xanh khi xuất khẩu nhằm đáp ứng yêu 
cầu hội nhập thì lắp điện mặt trời mái nhà là một ưu tiên. 

Đối với Nhà nước
Tiếp tục phát triển nguồn nguyên liệu trong chuỗi cung 

ứng cho DN theo hướng đẩy mạnh tỷ lệ nội địa hóa:
- Nhà nước cần phối hợp với VITAS và địa phương 

nghiên cứu phát triển vùng nguyên liệu, phát huy chuỗi 
cung ứng nội tại, giải quyết tình trạng thiếu nguyên phụ 
liệu lớn từ trong nước- một vấn đề kéo dài nhiều năm 
nay, phù hợp với xu thế khách hàng nhập khẩu chuyển 
từ chuỗi cung ứng ở nhiều nước sang chuỗi cung ứng 
tập trung. Hơn nữa giúp đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe về 
xác định nguồn gốc xuất xứ. Nếu ngành dệt may không 
có nguyên liệu trong nước, không khép kín được chuỗi 
cung ứng trong nước, không chủ động nguồn nguyên 
liệu mà phụ thuộc vào nhập khẩu thì sẽ khó giảm chi phí, 
thời gian thực hiện đơn hàng, khó đáp ứng yêu cầu xuất 
xứ và có thể bỏ qua cơ hội giảm thuế suất của các FTA mà 
có quy định vải phải có xuất xứ từ Việt Nam.

- Tạo cơ chế thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài 
thông qua các dự án đầu tư trong lĩnh vực dệt, nhuộm, 
sản xuất nguyên liệu bông xơ và sợi nhân tạo, sản xuất 
nguyên phụ liệu. Để làm được điều này, cần có các cơ 
chế, chính sách hỗ trợ về đất đai, đầu tư các cụm, khu 
công nghiệp sợi, dệt, nhuộm tập trung,... tạo điều kiện 
để ngành phát triển, tháo gỡ những rào cản trong kêu 
gọi đầu tư vào ngành sợi dệt, nhuộm tại các địa phương.

Ưu tiên cho các DN đầu tư sản xuất nguyên liệu “xanh”:
- Nhà nước cần đặc biệt quan tâm đến thu hút đầu tư 

sản xuất các loại vải tái chế, vải làm từ sợi tre, bạc hà, bã 
cà phê… để phục vụ cho hàng may mặc xuất khẩu, trước 
hết là đáp ứng cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của thị 
trường châu Âu.

- Tiếp tục chính sách hỗ trợ tín dụng vốn đầu tư cho các 
doanh nghiêp đầu tư xanh vì nguồn vốn này có vai trò rất 
lớn đối với các DN dệt may phát triển trong giai đoạn đầu. 
Những DN có chiến lược xanh hóa sản xuất, bảo vệ môi 
trường, đáp ứng đầy đủ tiêu chí dự án đầu tư xanh theo 
quy định của Luật bảo vệ môi trường nên được tạo điều 
kiện vay vốn theo chính sách tín dụng xanh. q
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